
THỒNG KÊ  

DẠY HỌC TIẾNG ANH VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ VÀ PHẦN MỀM BỔ TRỢ 

 

Trung học cơ sở 

STT Trường Trung tâm ngoại ngữ Nội dung dạy học Phần mềm bổ trợ 

1 Hà Huy Tập ILA + Gems  
Giao tiếp 

 

2 Đống Đa Gems + Compa  

3 Cù Chính Lan Compa + Trí Việt 

 

Compa 

 

Compa + Vina-Learn 

Giao tiếp 

 

4 Lê Văn Tám   

5 Nguyễn Văn Bé  

6 Thanh Đa  

7 Trương Công Định   

8 Bình Quới Tây 

AMA / Gems 

 

AMA + Trí Anh Giao tiếp 

Phần mềm E-Study 

9 Rạng Đông  

10 Điện Biên  

11 Lam Sơn  

12 Bình Lợi Trung  

13 Cửu Long   

14 Yên Thế  

Trí Anh 

 

15 Phú Mỹ  

 

 

 

 



Tiểu học 

STT Trường Trung tâm ngoại ngữ Nội dung dạy học Phần mềm bổ trợ 

1 Phan Văn Trị 
Việt Mỹ Giao tiếp  

 

2 Lê Đình Chinh Phần mềm E-Smart 

3 Đống Đa 

Gems 

 

Gems + Winwin 

Giao tiếp 

Phần mềm E-Smart 

4 Thanh Đa  

5 Trần Quang Vinh  

6 Bạch Đằng  

7 Bình Hoà   

8 Nguyễn Đình Chiểu  Đại Trường Phát Giao tiếp  Phần mềm I-Learn Smart Start 

9 Nguyễn Trọng Tuyển 

Trí Việt  

 

10 Phù Đổng  

11 Tầm Vu  

12 Nguyễn Bá Ngọc  

13 Bế Văn Đàn Phần mềm E-Smart 

14 Hà Huy Tập 

Compa 

 

Compa + Tân Văn 

Giao tiếp 

 

15 Lam Sơn  

16 Bình Lợi Trung  

17 Thạnh Mỹ Tây  

18 Yên Thế  

19 Chu Văn An  

20 Hồng Hà  

21 Bình Quới Tây  

22 Cửu Long  

23 Tô Vĩnh Diện  

 


